
To:

Address:

Tel: Tel - zalo:  0989738811 - 0918819592

Email: Email:  dgrc.3d@gmail.com

Website:  http://betongsoithuytinh.com

Fanpage:  www.facebook.com/dgrc3d/

Contact: Contact: LÊ VĂN ĐOAN

No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

II

1 Gạch ốp 3D
D004- cỡ 

lớn

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

35x35x2cm 

(3.14 viên/ m2)
m2            580,000 

2 Gạch ốp 3D D005

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x60x2cm

(4.2 viên/ m2)
m2            550,000 

3 Gạch ốp 3D D006

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm

(4 viên/ m2)
m2            550,000 

4 Gạch ốp 3D D007

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x60x2cm

(4.2 viên/ m2
m2            450,000 

5 Gạch ốp 3D D009

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

6 Gạch ốp 3D D010

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x40x2cm

(6.25 viên/ m2)
m2            580,000 

7 Gạch ốp 3D D013

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

8 Gạch ốp 3D D014

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

From: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Address: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, 

Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

                                                  248/24 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

GẠCH ỐP TƯỜNG 3D ( KHỔ LỚN)

KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ

SẢN PHẨM GẠCH 3D KHỔ LỚN

Code: …/ DGRC

Date: …./10/2020



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

9 Gạch ốp 3D D021

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

25x25x3.5cm

(16 viên/ m2)
m2            580,000 

10 Gạch ốp 3D D022

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x40x2.5cm

(6.25 viên/ m2)
m2            450,000 

11 Gạch ốp 3D D023

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x40x2.5cm

(4.2 viên/ m2)
m2            550,000 

12 Gạch ốp 3D D024

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x40x2.5cm

(4.2 viên/ m2)
m2            580,000 

13 Gạch ốp 3D D027

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x40x2.5cm

(4.2 viên/ m2)
m2            580,000 

14 Gạch ốp 3D D033

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm

(4 viên/ m2)
m2            450,000 

15 Gạch ốp 3D D034

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm

(4 viên/ m2)
m2            550,000 

16 Gạch ốp 3D D035

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm

(4 viên/ m2)
m2            450,000 

17 Gạch ốp 3D D036

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x3cm

(4 viên/ m2)
m2            450,000 
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phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
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vị tính
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giá
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18 Gạch ốp 3D D037

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm

(4 viên/ m2)
m2            550,000 

19 Gạch ốp 3D D041

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm

(4 viên/ m2)
m2            520,000 

20 Gạch ốp 3D D045

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x3cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

21 Gạch ốp 3D D046

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x3cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

22 Gạch ốp 3D D048

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

100x20x2cm

(5 viên/ m2)
m2            580,000 

23 Gạch ốp 3D D051

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x3cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

24 Gạch ốp 3D D052

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x3cm 

(4 viên/m2)
m2            550,000 

25 Gạch ốp 3D D062

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

26 Gạch ốp 3D D073

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x15x3.5cm

(11.11 viên/m2)
m2            580,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
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U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

27 Gạch ốp 3D D074

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x3.5cm

(4 viên/m2)
m2            580,000 

28 Gạch ốp 3D D075

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

25x35x3.5cm

(11.43 viên/m2)
m2            580,000 

29 Gạch ốp 3D D083

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x30x3.5cm

(11.11 viên/m2)
m2            580,000 

30 Gạch ốp 3D D085

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x3.5cm

(4 viên/m2)
m2            580,000 

31 Gạch ốp 3D D088

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x30x3.5cm

(5.56 viên/m2)
m2            580,000 

32 Gạch ốp 3D D086

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

15x60x3cm 

(11.11 viên/ m2)

20x30x3cm

(16.67 viên/m2)

m2            580,000 

33 Gạch ốp 3D D093

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

34 Gạch ốp 3D D095

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

 Gạch ốp 3D D096

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x60x2cm

(2.78 viên/ m2)
m2            580,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
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giá
Remarks/ Ghi chú

36

Panel 3D- 

Tấm phẳng 4 

lỗ

D090

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

120x60x1.5

cm 

(1.39 viên/m2)

m2            850,000 

37
Panel 3D - 

Sóng nhọn
D091

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2.5cm

(5.56 viên/ m2)
m2            850,000 

38
Panel 3D - 

Sóng tròn
D092

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2.5cm

(6 viên/ m2)
m2            850,000 

39 Gạch ốp 3D D098

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x10cm

 (6 viên/ m2)
m2            580,000 

40 Gạch ốp 3D D103

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x10cm 

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

41 Gạch ốp 3D D105

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm 

(4 viên/ m2)
m2            590,000 

42 Gạch ốp 3D D106

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm 

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

43 Gạch ốp 3D D109

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm 

(4 viên/ m2)
m2            580,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
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Gạch ốp 3D D111

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

25x25x2.5cm 

(16 viên/ m2)
m2            600,000 

 Bộ bao gồm 12 mẫu kết 

hợp 

45
Gạch ốp 3D - 

Lượn sóng
D115

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2.5cm 

(4 viên/ m2)
m2            650,000 

46
Gạch ốp 3D- 

Bộ súng
D116

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x60x2.5cm 

&

20x30x2.5cm

m2            890,000 
 Bộ bao gồm 9 mẫu kết 

hợp 

46 Gạch ốp 3D D117

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

m2            580,000 

47 Gạch ốp 3D D119

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2cm

(5.56 viên/ m2)
m2            580,000 

48 Gạch ốp 3D D129

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm 

(4 viên/ m2)
m2            600,000 

49 Gạch ốp 3D D131

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x60x2cm

(5.56 viên/ m2)
m2            620,000 

44



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
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U/M/ Đơn 

vị tính
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Remarks/ Ghi chú

50 Gạch ốp 3D D132

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x30x2.5cm

(12 viên/ m2)
m2            600,000 

51 Gạch ốp 3D D140

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x2cm 

(4 viên/ m2)
m2            580,000 

52 Gạch ốp 3D D144

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x30x3cm

( 6.7 viên/m2)
m2            650,000 

- Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm GRC của công ty chúng tôi.!

Ghi chú:

1. Gía trị hàng hóa chưa bao gồm thuế VAT. 

 Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng.!

Trân trọng kính chào.!

2. Vận chuyển:

Hàng hóa được giao khắp các tỉnh thành từ xưởng Đà Nẵng, đơn giá 1.00.000vnđ/ tấn đến 1.500.000vnđ/tấn tùy vào số lượng đơn hàng. Qúy 

khách hàng vui lòng hỗ trợ sắp xếp nhân công bốc dỡ hàng hóa và xe vận chuyển đối với những tuyến đường nhỏ, đường cấm xe tải. Miễn 

phí vận chuyển đối với đơn hàng nội thành Đà Nẵng.

3. Thời gian sản xuất phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.

4. Gạch ốp màu xám của bê tông chưa bao gồm sơn bả và màu sắc sẽ không đồng đều, độ đậm nhạt giữa các viên sẽ khác nhau do nguyên lý 

bốc hơi nước của bê tông khác nhau. Qúy khách có thể cân nhắc khi đặt hàng. 

Màu trắng nguyên bản của bê tông giá tăng thêm 200,000 vnđ/m2.

5.  Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 50% giá trị khi đặt hàng, thanh toán giá trị còn lại sau khi giao hàng  - Hình thức thanh toán: Chuyển 

khoản.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Đoan -  Di động: 0989738811 -  Email: dgrc.3d@gmail.com

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT



To:

Address:

Tel: Tel - zalo:  0989738811 - 0918819592
Email: Email:  dgrc.3d@gmail.com

Website:  http://betongsoithuytinh.com

Fanpage:  www.facebook.com/dgrc3d/

Contact: Contact: LÊ VĂN ĐOAN

No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

I

1 Gạch ốp 3D D001
20x6x2cm

(10 viên/ m2)
viên             58,000 

2 Gạch ốp 3D D002
20x6x2cm

(10 viên/ m2)
viên             58,000 

3 Gạch ốp 3D D003
30x6x2cm

(11.4 viên/ m2)
viên             51,000 

4 Gạch ốp 3D D008
15x6x2cm 

(17 viên/ m2)
viên             34,200 

5 Gạch ốp 3D D011
15x6x2cm 

(17 viên/ m2)
viên             34,200 

6 Gạch ốp 3D D012
25x25x2.5cm

(16 viên/ m2)
viên             36,250 

7 Gạch ốp 3D D015
15x6x2cm 

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

                                                  248/24 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

From: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

& SẢN XUẤT DGRC

Address: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, Khuê 

Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

GẠCH ỐP TƯỜNG 3D ( KHỔ NHỎ)

Code: …/ DGRC

Date: …./03/2021

KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ

SẢN PHẨM GẠCH 3D KHỔ NHỎ



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

8 Gạch ốp 3D D016
50x20x2.5cm

(15 viên/ m2)
viên             38,700 

9 Gạch ốp 3D D017
15x6x2cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

10 Gạch ốp 3D D018

10x6x2.5

x3cm 

( 15 viên/ m2)

viên             38,700 

11 Gạch ốp 3D D019
20x6x2.5cm

(10 viên/ m2)
viên             58,000 

12 Gạch ốp 3D D020
15x6x2.5

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

13 Gạch ốp 3D D025
15x6x2.5

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

14 Gạch ốp 3D D026
15x6x2.5

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

15 Gạch ốp 3D D028
15x6x2.5

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

16 Gạch ốp 3D D029
15x6x2.5cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

17 Gạch ốp 3D D030
20x6x2.5cm

(10 viên/ m2)
viên             58,000 

18 Gạch ốp 3D D031
15x6x2.5cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

19 Gạch ốp 3D D032
10x6x2.5cm

(39 viên/ m2)
viên             15,000 

20 Gạch ốp 3D D038
20x20x2.5cm

(25 viên/ m2)
viên             24,000 

21 Gạch ốp 3D D039
15x4x2.5cm

(51 viên/ m2)
viên             12,000 

22 Gạch ốp 3D D040
15x6x2.5

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

23 Gạch ốp 3D D042
12.5x6x3cm

(25 viên/ m2)
viên             24,000 

24 Gạch ốp 3D D043
21x6x3cm

(11 viên/ m2)
viên             53,000 

25 Gạch ốp 3D D044
25x25x2cm 

(16 viên/ m2)
viên             36,500 

26
Tấm bê tông 

phẳng
D047

30x30x2cm

(11.11 viên/ m2)
viên             52,500 

27 Gạch ốp 3D D049
R15x3cm

(32 viên/ m2)
viên             19,000 

28 Gạch ốp 3D D050
20x20x2cm

(25 viên/ m2)
viên             23,200 

29 Gạch ốp 3D D053
50x20x2.5cm

(15 viên/ m2)
viên             39,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

30 Gạch ốp 3D D054
15x6x2cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

31 Gạch ốp 3D D055
15x6x2cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

32 Gạch ốp 3D D056
12,5x6x2cm

(26,74 viên/ m2)
viên             22,000 

33 Gạch ốp 3D D057
15x6x2cm

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

34 Gạch ốp 3D D058
R15x3cm

(32 viên/ m2)
viên             19,000 

35 Gạch ốp 3D D059
25x35x2cm

(11.43 viên/ m2)
viên             51,000 

36 Gạch ốp 3D D060
15x25x2.5 cm

(26,67 viên /m2)
viên             22,000 

37 Gạch ốp 3D D061
R10x3x2cm

(33.33 viên/ m2)
viên             17,500 

38 Gạch ốp 3D D063
30x20x2.5cm

(22 viên/ m2)
viên             27,000 

39 Gạch ốp 3D D064
11.5x6x2cm

(29.1 viên/ m2)
viên             20,000 

40 Gạch ốp 3D D065
20x20x3cm (25 viên/ 

m2)
viên             24,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính
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giá
Remarks/ Ghi chú

41 Gạch ốp 3D D066
25x25x2.5cm

(16 viên/ m2)
viên             36,250 

42 Gạch ốp 3D D067
30x13.5x3cm

(39 viên/ m2)
viên             16,000 

43 Gạch ốp 3D D068
20x6x2.5cm

(10 viên/ m2)
viên             58,000 

44 Gạch ốp 3D D071
30x10x3.5cm

(40 viên/m2)
viên             18,000 

45 Gạch ốp 3D D072

45x10x3cm 

(22 viên/m2) viên             28,000 

46 Gạch ốp 3D D078
15x20.5x1.5cm (33 

viên/ m2)
viên             18,000 

47 Gạch ốp 3D D087
15x6x3cm 

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

48 Gạch ốp 3D D094
25x22x2.5cm

(33 viên/ m2)
viên             20,000 

49 Gạch ốp 3D D097
20x3cm 

 (58 viên/ m2)
viên             10,000 

50 Gạch ốp 3D D099
30x30x2.5cm

(11.11 viên/ m2)
viên             53,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

51 Gạch ốp 3D D100
22,5 x17x2cm

(51.3 viên/ m2)
viên             12,000 

52 Gạch ốp 3D D101
12,5x6x2cm

(26,74 viên/ m2)
viên             22,000 

53
Gạch ốp 3D 

Ngói giả cổ
D107

18x22x2.5cm (25 

viên/ m2)
viên             25,000 

54 Gạch ốp 3D D108
15x45x3.5cm (15 

viên/ m2)
viên             40,000 

55 Gạch ốp 3D D113
15x15x3cm (25 viên/ 

m2)
viên             24,000 

56 Gạch ốp 3D D118
30x20.5x2cm

(30 viên/ m2)
viên             20,000 

57 Gạch ốp 3D D120
25x25x2.5cm

(16 viên/ m2)
viên             38,000 

58 Gạch ốp 3D D126
15x6x3cm 

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

59 Gạch ốp 3D D127
20x20x2.5cm

(25 viên/ m2)
viên             23,000 

60 Gạch ốp 3D D128
25x25x2.5cm

(16 viên/ m2)
viên             36,500 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

61 Gạch ốp 3D D130
25x25x2.5cm

(16 viên/ m2)
viên             36,500 Bộ 3 mẫu kết hợp

62 Gạch ốp 3D D133
15x6x3cm 

(17 viên/ m2)
viên             33,000 

63 Gạch ốp 3D D134
20x17.6x2cm 

(39 viên/ m2)
viên             16,000 

64 Gạch ốp 3D D141

45.4x11.6x3.4x3.2c

m

(18.9 viên/ m2)

viên             31,700 

65 Gạch ốp 3D D142
15x6x2cm 

(17 viên/ m2)
viên             35,000 

66 Gạch ốp 3D D143
20x20x3cm 

(25 viên/ m2)
viên             24,000 

67 Gạch ốp 3D D145
15x30x4cm 

(22 viên/ m2)
viên             27,000 

68 Gạch ốp 3D D146
8x20x4cm 

(62.5 viên/ m2)
viên               9,000 

69
Gạch ốp 3D- 

hạt gạo 
D147

12x22x4cm 

(38 viên/ m2)
viên             16,000 

70 Gạch ốp 3D D148
17.5x25x3cm 

(23 viên/ m2)
viên             26,000 



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ 

Mã số
Picture/ Hình ảnh

Specifications/ Qui 

cách

U/M/ Đơn 

vị tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

71 Gạch ốp 3D D149
20x20x3cm 

(25 viên/ m2)
viên             24,000 

72 Gạch ốp 3D D150
30x30x5cm 

(11.11 viên/ m2)
viên             55,000 

73 Gạch ốp 3D D151
10x35x3.5cm 

(28.6 viên/ m2)
viên             21,000 

73 Gạch ốp 3D D152
15x20x3.5cm 

(31 viên/ m2)
viên             20,000 

- Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm GRC của công ty chúng tôi.!

Ghi chú:

1. Gía trị hàng hóa chưa bao gồm thuế VAT. 

 Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng.!

Trân trọng kính chào.!

2. Vận chuyển:

Hàng hóa được giao khắp các tỉnh thành từ xưởng Đà Nẵng, đơn giá 1.00.000vnđ/ tấn đến 1.500.000vnđ/tấn tùy vào số lượng đơn 

hàng. Qúy khách hàng vui lòng hỗ trợ sắp xếp nhân công bốc dỡ hàng hóa và xe vận chuyển đối với những tuyến đường nhỏ, đường 

cấm xe tải. Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng nội thành Đà Nẵng.

4. Gạch ốp màu xám của bê tông chưa bao gồm sơn bả và màu sắc sẽ không đồng đều, độ đậm nhạt giữa các viên sẽ khác nhau do 

nguyên lý bốc hơi nước của bê tông khác nhau. Qúy khách có thể cân nhắc khi đặt hàng. 

Màu trắng nguyên bản của bê tông giá tăng thêm 200,000 vnđ/m2.

3. Thời gian sản xuất phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.

5.  Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 50% giá trị khi đặt hàng, thanh toán giá trị còn lại sau khi giao hàng  - Hình thức thanh toán: 

Chuyển khoản.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Đoan -  Di động: 0989738811 -  Email: dgrc.3d@gmail.com

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT



To:

Address:

Tel: Tel - zalo:  0989738811 - 0918819592

Email: Email:  dgrc.3d@gmail.com
Website:  http://betongsoithuytinh.com
Fanpage:  www.facebook.com/dgrc3d/

Contact: Contact: LÊ VĂN ĐOAN

No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
Specifications/ Qui cách

U/M/ Đơn 

vị tính
Unit Price/ Đơn giá Remarks/ Ghi chú

III

1
Gạch thông 

gió 

VT-

D069

Bê tông sợi 

thủy tinh ( 

chữ V)

35x31x2cm

(9.52 viên/ m2)
viên            55,000 

2
Gạch thông 

gió 

VT-

D070

Bê tông sợi 

thủy tinh ( 

chữ M)

30x20x1.5cm

(16.67viên/ m2)
viên            45,000 

4
Gạch thông 

gió 

VT-

D077

Bê tông sợi 

thủy tinh 

20x20x6cm

(25 viên/ m2)
viên            22,000 

5
Gạch thông 

gió 

VT-

D079

Bê tông sợi 

thủy tinh 

35x40x6cm

(10 viên/ m2)
viên            60,000 

7
Gạch thông 

gió 

VT-

D081

Bê tông sợi 

thủy tinh 

32x20x6cm

(16 viên/ m2)
viên            41,000 

8
Gạch thông 

gió 

VT-

D082

Bê tông sợi 

thủy tinh 

25x35x6cm

(11.4 viên/ m2)
viên            55,000 

10
Gạch thông 

gió 

VT-

D089

Bê tông sợi 

thủy tinh 

15x6x2.5cm

(17 viên/ m2)
viên            35,000 

11
Gạch thông 

gió 

VT-

D102

Bê tông sợi 

thủy tinh 

20x20x3cm

(25 viên/ m2)
viên            25,000 

12
Gạch thông 

gió 

VT-

D110

Bê tông sợi 

thủy tinh 

820x637x9cm

(2 viên/ m2)
viên          360,000 

13

Gạch thông 

gió ngói 

cong

VT-

D112

Bê tông sợi 

thủy tinh 

15cmx10cmx7cm

x1cm 

(67 viên/ m2)

m2          650,000 

Date: …./03/2021

                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

                                                  248/24 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

From: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Address: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, 

Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ
SẢN PHẨM GẠCH THÔNG GIÓ 

HIỆN ĐẠI

Code: …/ DGRC

GẠCH THÔNG GIÓ



No/ STT
Product/ Sản 

phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên liệu
Specifications/ Qui cách

U/M/ Đơn 

vị tính
Unit Price/ Đơn giá Remarks/ Ghi chú

14
Gạch thông 

gió 

VT-

D136

Bê tông sợi 

thủy tinh 

25x25x5cm

(16 viên/ m2)
m2          650,000 

15

Gạch thông 

gió - chữ 

nhật

VT-

D137

Bê tông sợi 

thủy tinh 

10x20x10cm

(50 viên/ m2)
m2          750,000 

16
Gạch thông 

gió - vuông

VT-

D138

Bê tông sợi 

thủy tinh 

35x35x5cm

(8.16 viên/ m2)
m2          770,000 

17
Gạch thông 

gió 

VT-

D139

Bê tông sợi 

thủy tinh 

30x30x5cm

(25.6 viên/ m2)
m2          750,000 

- Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm GRC của công ty chúng tôi.!

Ghi chú:

1. Gía trị hàng hóa chưa bao gồm thuế VAT. 

 Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng.!

Trân trọng kính chào.!

2. Vận chuyển:

Hàng hóa được giao khắp các tỉnh thành từ xưởng Đà Nẵng, đơn giá 1.000.000vnđ/ tấn đến 1500.000vnđ/tấn tùy vào số lượng đơn 

hàng. Qúy khách hàng vui lòng hỗ trợ sắp xếp nhân công bốc dỡ hàng hóa và xe vận chuyển đối với những tuyến đường nhỏ, 

đường cấm xe tải. Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng nội thành Đà Nẵng.

3. Thời gian sản xuất phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.

4. Gạch ốp màu xám của bê tông chưa bao gồm sơn bả và màu sắc sẽ không đồng đều, độ đậm nhạt giữa các viên sẽ khác nhau do 

nguyên lý bốc hơi nước của bê tông khác nhau. Qúy khách có thể cân nhắc khi đặt hàng. 

Màu trắng nguyên bản của bê tông giá tăng thêm 200,000 vnđ/m2.

5.  Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 50% giá trị khi đặt hàng, thanh toán giá trị còn lại sau khi giao hàng  - Hình thức thanh toán: 

Chuyển khoản.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Đoan -  Di động: 0989738811 -  Email: dgrc.3d@gmail.com

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT



To:

Address:

Tel: Tel - zalo:  0989738811 - 0918819592
Email: Email:  dgrc.3d@gmail.com

Website:  http://betongsoithuytinh.com
Fanpage:  www.facebook.com/dgrc3d/

Contact: Contact: LÊ VĂN ĐOAN

No/ STT
Product/ 

Sản phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên 

liệu

Specifications/ 

Qui cách

U/M/ 

Đơn vị 

tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

IV TRANH NGHỆ THUẬT 3D

1
TRANH 

3D
P001

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

100x80x3.5c

m
bức       2,300,000 

2
TRANH 

3D
P003

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

150x150x3c

m
bức       4,200,000 

3
TRANH 

3D
P004

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

70x50x3.5cm bức          680,000 

4
TRANH 

3D
P005

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

70x50x3.5cm bức          580,000 

5
TRANH 

3D
P103

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

30x100x3.5c

m
bức          580,000 

6
TRANH 

3D
P101

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

80x100x3.5c

m
bức       1,500,000 

7
TRANH 

3D
P018

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x100x3.5c

m
bức       1,500,000 

8
TRANH 

3D
P102

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

80x100x3.5c

m
bức       1,800,000 

                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

                                                  248/24 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

From: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Address: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, 

Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ
SẢN PHẨM TRANH 3D, PHÙ 

ĐIÊU, CHẬU CÂY, LAVABO, 

BỒN TẮM

Code: …/ DGRC

Date: …./03/2021



No/ STT
Product/ 

Sản phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên 

liệu

Specifications/ 

Qui cách

U/M/ 

Đơn vị 

tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

9
TRANH 

3D
P108

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x100x3.5c

m
bức       1,800,000 

10
TRANH 

3D
P016

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x40x3.5cm bức          120,000 

11
TRANH 

3D
P016

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x1200x4c

m
bức       2,500,000 

12
TRANH 

3D
P117

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

80x1200x4c

m
bức       2,500,000 

13
TRANH 

3D
P017

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x50x3.5cm bức       1,200,000 

14
TRANH 

3D
P015

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

60x100x3.5c

m
bức       1,500,000 

15
TRANH 

3D
P012

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

40x40x3.5cm bức       1,500,000 

16
TRANH 

3D
P012

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

50x70x3.5cm bức       1,200,000 

V

1
LỤC 

BÌNH
LB

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

80x15x8cm cái            45,000 

2 Phù điêu MG

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

35x57x5cm cái          350,000 

3 Phù điêu CB1

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

35x14x12cm cái          250,000 

4 Phù điêu CB2

Bê tông 

cốt sợi 

thủy tinh

35x20x21cm cái          300,000 

PHÙ ĐIÊU HOA VĂN, LỤC BÌNH



No/ STT
Product/ 

Sản phẩm

Code/ Mã 

số
Picture/ Hình ảnh

Materials/ 

Nguyên 

liệu

Specifications/ 

Qui cách

U/M/ 

Đơn vị 

tính

Unit Price/ Đơn 

giá
Remarks/ Ghi chú

VI

1 Lavabo LV1
Bê tông 

đá mài
30x40x8cm bộ       1,700,000 

2 Lavabo LV2
Bê tông 

đá mài
D40x15cm bộ       1,500,000 

3

Bồn tắm 

bê tông 

mài

BT01
Bê tông 

đá mài

170x72x62c

m
bộ     12,500,000 

4

Bồn tắm 

bê tông 

mài

BT02
Bê tông 

đá mài

170x70x56c

m
bộ     12,500,000 

5

Lavabo 

bê tông 

mài

LV3
Bê tông 

đá mài
D40x18cm bộ       1,300,000 

6

Lavabo 

bê tông 

mài

LVD
Bê tông 

đá mài
D40x85cm bộ       4,500,000 

- Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm GRC của công ty chúng tôi.!

Ghi chú:

1. Gía trị hàng hóa chưa bao gồm thuế VAT. 

 Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng.!

Trân trọng kính chào.!

2. Vận chuyển:

Hàng hóa được giao khắp các tỉnh thành từ xưởng Đà Nẵng, đơn giá 1.00.000vnđ/ tấn đến 1.500.000vnđ/tấn tùy vào số 

lượng đơn hàng. Qúy khách hàng vui lòng hỗ trợ sắp xếp nhân công bốc dỡ hàng hóa và xe vận chuyển đối với những tuyến 

đường nhỏ, đường cấm xe tải. Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng nội thành Đà Nẵng.

3. Thời gian sản xuất phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.

4. Gạch ốp màu xám của bê tông chưa bao gồm sơn bả và màu sắc sẽ không đồng đều, độ đậm nhạt giữa các viên sẽ khác 

nhau do nguyên lý bốc hơi nước của bê tông khác nhau. Qúy khách có thể cân nhắc khi đặt hàng. 

Màu trắng nguyên bản của bê tông giá tăng thêm 200,000 vnđ/m2.

CHẬU RỬA & BỒN TẮM BÊ TÔNG ĐÁ MÀI

5.  Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 50% giá trị khi đặt hàng, thanh toán giá trị còn lại sau khi giao hàng  - Hình thức thanh 

toán: Chuyển khoản.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Đoan -  Di động: 0989738811 -  Email: dgrc.3d@gmail.com

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT


